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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 
  

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông        Hữu Quốc 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguy n Thị Rạt 

  Bà Lê Thị X â  Đào 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị  hư Ý – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Đức Hòa, tỉnh Long An; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia 

phiên tòa: Ông Nguy n Quốc Trị – Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 10  ăm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyệ  Đức Hòa, 

tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

158/2023/TLST-HS, ngày 10 tháng 10  ăm 2023, theo Quyết đị h đưa vụ án ra xét 

xử số 160/2023/QĐXXST – HS ngày 17 tháng 10  ăm 2023 đối với các bị cáo:  

1. Họ và tê : Trầ  Vă  H; Giới tí h:  am; Tê   ọi khác: khô   có. 

  à , thá  ,  ăm si h: 01/01/1994;  ơi si h: tỉ h A  Gia  . 

 ơi cư trú: ấp V, xã V, h  ệ  T, tỉ h A  Gia  . 

Dâ  tộc: Ki h; Q ốc tịch: Việt  am; Tô   iáo: Khô  . 

Trì h độ học vấ : 06/12;   hề   hiệp: khô  ; Chức vụ trước khi phạm tội: 

không. 

Họ và tê  cha: Trầ  Vă  T (chết). 

Họ và tê  mẹ:        Thị Đ, si h  ăm: 1962 (số  ). 

A h, chị, em r ột: có 02   ười, lớ  si h  ăm 1984,  hỏ si h  ăm 1988. 

Vợ:        Thị Tha h T1, si h  ăm 1999 (chưa đă   ký kết hôn). 

Co  r ột: khô   có. 

Tiề  á : có 02 tiề  á : 

Tại Bả  á  số 14/HSST   à  24/4/2014 của Tòa á   hâ  dâ  h  ệ  Châ  

Thà h, tỉ h A  Gia   xử phạt Trầ  Vă  H 01  ăm 03 thá   tù, về tội Trộm cắp tài 

   Bản án số: 152/2023/HS-ST 

   Ngày: 31 – 10 – 2023 

 



 

 

sả . H chấp hà h xo   hì h phạt tù   à  27/4/2015,  ộp á  phí hì h sự sơ thẩm 

200.000 đồ   vào thá   01  ăm 2016, chưa bồi thườ   phầ  dâ  sự 7.000.000 

đồ  . 

Tại Bả  á  số 151/2017/HSST   à  02/11/2017 của Tòa á   hâ  dâ  thị xã 

Tâ  U ê , tỉ h Bì h Dươ   xử phạt Trầ  Vă  H 18 tháng tù, về tội Trộm cắp tài 

sả . Trầ  Vă  H chấp hà h xo   hì h phạt tù   à  20/12/2018, chưa  ộp 200.000 

đồ   á  phí hì h sự sơ thẩm và 300.000 đồ   á  phí dâ  sự sơ thẩm, chưa bồi 

thườ   phầ  dâ  sự 1.000.000 đồ  , chưa chấp hà h xo   bả  á , th ộc trườ   

hợp tái phạm. 

Tiề  sự: có 01 tiề  sự: Tại Q  ết đị h xử phạt vi phạm hà h chí h số 

0015904/QĐ-XPHC   à  14/6/2022 của Công an xã M, h  ệ  C, tỉ h A  Gia   

xử phạt Trầ  Vă  H 1.500.000 đồ  , về hà h vi đá h bạc trái phép. H chấp hà h 

xo   q  ết đị h   à  24/6/2022. 

Về  hâ  thâ : có 01 lầ  bị xử phạt vi phạm hà h chí h và 02 lầ  bị xử lý 

hành chính: 

Tại Q  ết đị h xử phạt vi phạm hà h chí h số 130   à  26/7/2013 của 

Cô   a  thị xã T, tỉ h Bì h Dươ   xử phạt Trầ  Vă  H 2.500.000 đồ  , về hà h 

vi xâm hại sức khỏe của   ười khác. H chưa chấp hà h xo   q  ết đị h, hết thời 

hiệ  thi hà h q  ết đị h, đã được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hà h chí h. 

Tại Q  ết đị h số 3501/QĐ-UB. C   à  04/11/2009 của Ủ  ba   hâ  dâ  

h  ệ  C, tỉ h A  Gia   q  ết đị h đưa vào Trườ   G đối với Trầ  Vă  H, thời 

hạ  24 thá   về hà h vi trộm cắp tài sả . Hiế  chấp hà h xo   q  ết đị h   à  

01/12/2012, đã được coi là chưa bị xử lý hà h chí h. 

Tại Q  ết đị h số 85/2015/QĐ-TA   à  10/12/2015 của Tòa á   hâ  dâ  

thị xã Th ậ  A , tỉ h Bì h Dươ   áp dụ   biệ  pháp xử lý hà h chí h đưa vào cơ 

sở cai   hiệ  bắt b ộc đối với Trầ  Vă  H, thời hạ  12 thá  . Hiế  chấp hà h 

xo   q  ết đị h   à  02/9/2016, đã được coi là chưa bị xử lý hà h chí h. 

Bị cáo Trầ  Vă  H đa   bị áp dụ   biệ  pháp   ă  chặ  tạm  iữ, tạm  iam 

từ   à  14/6/2023 cho đế   a  tại  hà tạm  iữ Cô   a  h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A , bị 

cáo có mặt. 

2. Họ và tê : Trầ  Tr    N; Giới tí h:  am; Tê   ọi khác: khô   có. 

  à , thá  ,  ăm si h: 24/10/1997;  ơi si h: Thà h phố Hồ Chí Mi h. 

 ơi cư trú: Ấp T, xã T, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Minh. 

Dâ  tộc: Ki h; Q ốc tịch: Việt  am; Tô   iáo: Khô  . 



 

 

Trì h độ học vấ : 07/12;   hề   hiệp: khô  ; Chức vụ trước khi phạm tội: 

không. 

Họ và tê  cha: Trầ  Q ốc T2, si h  ăm: 1974 (số  ). 

Họ và tê  mẹ: Phan Thị Lệ T3, si h  ăm: 1973 (số  ). 

A h, chị, em r ột: có 01   ười em si h  ăm 2000; Vợ, co : khô   có. 

Tiề  á : có 01 tiề  á :  

Tại Bả  á  số 21/2022/HS-ST   à  26/01/2022 của Tòa á   hâ  dâ  h  ệ  

Hóc Mô , Thà h phố Hồ Chí Mi h xử phạt Trầ  Tr      01  ăm 06 thá   tù, về 

tội Trộm cắp tài sả . Trầ  Tr      chấp hà h xo   á  phạt tù   à  26/12/2022, 

 ộp xo   200.000 đồ   á  phí hì h sự sơ thẩm và 400.000 đồ   á  phí dâ  sự sơ 

thẩm   à  21/7/2022, chưa bồi thườ   phầ  dâ  sự 8.000.000 đồ  . 

Tiề  sự: khô  . 

Bị cáo Trầ  Tr      đa   bị áp dụ   biệ  pháp   ă  chặ  tạm  iữ, tạm 

 iam từ   à  17/6/2023 cho đế   a  tại  hà tạm  iữ Cô   a  h  ệ  Đ, tỉ h Lo   

A , bị cáo có mặt. 

Bị hại:  

- Ông        Vă  L, si h  ăm 1982. 

Địa chỉ: Ấp D, xã Đ, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A  (vắ   mặt). 

- Bà   ô Thị Tha h T4, si h  ăm 1984. 

Địa chỉ: Ấp F, xã K, h  ệ  T, tỉ h Cà Ma  (vắ   mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

- Bà Pha  Thị Lệ T3, si h  ăm 1976. 

Địa chỉ: Số A, ấp T, xã T, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h (có mặt). 

- Ông        Võ Tha h D, si h  ăm 1991. 

Địa chỉ: Ấp A, xã Đ, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A  (vắ   mặt). 

- Ông Đi h Vă  H1, si h  ăm 1992. 

Địa chỉ: Số A, ấp H, xã B, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h (vắ   mặt). 

Người làm chứng: 

- Ông        Minh N1, si h  ăm 2000. 

- Bà Mai Thị Kim D1, si h  ăm 1989. 

Cù   địa chỉ: Ấp E, xã Đ, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A  (vắ   mặt). 



 

 

- Ông Mai Thành H2, si h  ăm 2002. 

Địa chỉ: Ấp A, xã Đ, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A  (vắ   mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệ  có tro   hồ sơ vụ á  và di   biế  tại phiê  tòa,  ội d    vụ 

á  được tóm tắt  hư sa : Khoả   11  iờ   à  14/6/2023, bị cáo Trầ  Tr      và 

bị cáo Trầ  Vă  H  ặp  ha  tại kh  vực xã M, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A . Bị cáo N rủ 

bị cáo H đi tìm tài sả  chiếm đoạt bá  lấ  tiề  tiê  xài, bị cáo H đồ   ý. Khoả   

12  iờ 30 phút cù     à , bị cáo N điề  khiể  xe mô tô biể  số 50Y1-393.26 chở 

bị cáo H đi đế  trước cửa tiệm cắt tóc hiệ  Mỹ   ọc của bà Mai Thị Kim D1 th ộc 

ấp D, xã Đ, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A ,  hì  thấ  có xe mô tô biể  số 62P1-490.41 do 

ông        Vă  L mượ  của        Võ Tha h D để sử dụ  , đa   dự   trước 

cửa tiệm, trê  xe có  ắ  sẵ  chìa khóa cô   tắc điệ  khô   có   ười trô    iữ, cả 

hai thố    hất cù    ha  chiếm đoạt xe  à . Bị cáo N dừ   xe   oài lộ cách cửa 

tiệm khoả   20m cả h  iới, cò  bị cáo H lé  lút đi bộ đế   ơi để xe mô tô mở chìa 

khóa cô   tắc điệ   ổ má  xe mô tô biể  số 62P1-490.41 điề  khiể  chạ  đi, ô   

L phát hiệ  tri hô, bị cáo H điề  khiể  xe bỏ chạ  được khoả   200m bị   ười dâ  

bắt  iữ giao Cô   a  xã Đ, h  ệ  Đ lập biê  bả  bắt   ười phạm tội q ả ta   đối 

với bị cáo H và  iao cho Cơ q a  Cả h sát điề  tra Cô   a  h  ệ  Đ, tỉ h Lo   

A  điề  tra  iải q  ết, riê   bị cáo N điề  khiể  xe mô tô biể  số 50Y1-393.26 tẩ  

thoát đế    à  17/6/2023 bị Cơ q a  Cả h sát điề  tra Cô   a  h  ệ  Đ bắt  iữ 

tro   trườ   hợp khẩ  cấp. 

Vật chứ   tạm  iữ  ồm có: 

- 01 xe mô tô biể  số 62P1-490.41, có một chìa khóa mà  đe . 

- 01 áo khoác dài ta  mà  xa h đe , khô    hã  hiệ  (loại áo có  ó  trùm 

đầ ) của Trầ  Vă  H mặc lúc trộm cắp xe mô tô biể  số 62P1-490.41. 

- Một đoạ  camera  hi hì h thời lượ   10  iâ , trích x ất   à  14/6/2023 

trước cửa tiệm cắt tóc hiệ  Mỹ   ọc. 

Tại Kết l ậ  đị h  iá tài sả  số 71/KL-HĐĐGTS   à  17 thá   6  ăm 2023 

của Hội đồ   đị h  iá tài sả  tro   Tố tụ   hì h sự h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A , kết 

l ậ : xe mô tô biể  số 62P1-490.41 trị  iá 6.000.000 đồ   (thời điểm đị h  iá 

ngày 14/6/2023).                           

Q á trì h điề  tra, bị cáo N và bị cáo H cò  khai  hậ : Khoả   22  iờ   à  

10/6/2023, bị cáo Trầ  Tr      điề  khiể  xe mô tô hiệ  Ho da, loại Airblade 

mà  xa h đe , biể  số 50Y1- 393.26 chở bạ   ái của bị cáo N tên H3 (không rõ 

 hâ  thâ , lai lịch) đế  chơi  ame tại địa điểm trò chơi bắ  cá khô   biể  hiệ  

th ộc ấp M, xã M, h  ệ  Đ, tỉ h Lo   A  và  ặp bị cáo Trầ  Vă  H tại đâ . 



 

 

Khoả   01  iờ   à  11/6/2023, do khô   có tiề  tiê  xài  ê  bị cáo N rủ bị cáo 

Trầ  Vă  H đi tìm tài sả  chiếm đoạt bá  lấ  tiề  tiê  xài, bị cáo H đồ   ý (H3 

khô   biết việc bị cáo N và bị cáo H đi tìm tài sả  chiếm đoạt). Lúc  à , bị cáo N 

điề  khiể  xe mô tô biể  số 50Y1- 393.26 chở bị cáo H từ điểm trò chơi bắ  cá  ê  

trê  đế  h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h đi trê   hiề  t  ế  đườ   tìm tài sả  

của   ười dâ  để sơ hở chiếm đoạt  hư   khô   thấ . Khoả   02  iờ cù     à , 

khi đế  dã   hà trọ số G, ấp X, xã X, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h, bị cáo N 

dừ   xe lại, bị cáo H kê  bị cáo N ở bê    oài cả h  iới,  ổ má  xe mô tô chờ sẵ , 

cò  bị cáo H đi bộ vào bê  tro   dã   hà trọ. Khi bị cáo H đi đế  phò   trọ của vợ 

chồ   ô   Đi h Vă  H1 và bà   ô Thị Tha h T4  hì  thấ  cửa phò   mở, bê  

tro   có dự   xe mô tô hiệ  Ho da, loại Visio , biể  số 69 1-592.68. Bị cáo H 

lé  lút đi vào phò   trọ lấ  xe mô tô  à  đẩ  ra   oài chỗ bị cáo N đa   đứ   đợi. 

Bị cáo N điề  khiể  xe mô tô biể  số 50Y1- 393.26 dù   châ  đẩ  xe mô tô vừa 

trộm cắp được do bị cáo H điề  khiể  tẩ  thoát về  ầ  địa điểm trò chơi bắ  cá 

th ộc ấp M, xã M, h  ệ  Đ cất  iấ . Sa  đó, bị cáo N đem xe mô tô biể  số 69 1-

592.68 đế  điểm trò chơi bắ  cá  ê  trê  bá  cho   ười đà  ô   khô   rõ họ tê , 

địa chỉ với  iá 7.500.000 đồ  , bị cáo N chia cho bị cáo H 4.000.000 đồ   và  iữ 

lại 3.500.000 đồ  , bị cáo N và bị cáo H tiê  xài hết. Sa  đó, ô   H1 và bà T4 phát 

hiệ  xe mô tô trê  bị mất trộm  ê  đế  Công an xã X, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí 

Minh trì h báo vụ việc. 

Cơ q a  Cả h sát điề  tra Cô   a  h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h đã 

tiế  hà h tạm  iữ vật chứ   và  iao cho Cơ q a  Cả h sát điề  tra Cô   a  h  ệ  

Đ, tỉ h Lo   A  điề  tra  iải q  ết,  ồm có: 

- 01 xe mô tô hiệ  Ho  da, loại Airblade mà  xa h đe , biể  số 50Y1- 

393.26. 

- 01 áo sơ mi   ắ  ta  mà  xa h, có sọc   a   04 mà : mà  xa h da trời, 

mà  trắ   xa h lá câ , mà  hồ  , mà   â , trước   ực áo bê  trái có túi, có chữ 

GE UI E; 01 q ầ  Jea s lử   mà  xa h, có chữ FASHIO  JEA S; 01  ó  bảo 

hiểm mà  đỏ, trắ  , có chữ VISACOOP là tài sả  của Trầ  Tr     . 

- 03 đoạ  camera  hi hì h có chứa hì h ả h của H và N chiếm đoạt xe mô 

tô tại địa chỉ số G, ấp X, xã X, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h. 

Tại Kết l ậ  đị h  iá tài sả  số 100/KL-HĐĐGTS   à  03 thá   7  ăm 

2023 của Hội đồ   đị h  iá tài sả  thườ   x  ê  tro   Tố tụ   hì h sự h  ệ  H, 

Thà h phố Hồ Chí Mi h kết l ậ  xe mô tô biể  số 69 1-592.68 trị  iá 18.000.000 

đồ  . 

Tại bả  cáo trạ   số 162/CT – VKSĐH   à  09 thá   10  ăm 2023 của 

Việ  kiểm sát  hâ  dâ  h  ệ  Đức Hòa, tỉ h Lo   A  tr   tố bị cáo Trầ  Vă  H 



 

 

về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoả  2 Điề  173 Bộ l ật Hì h sự và bị cáo Trầ  

Trung N về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoả  1 Điề  173 Bộ l ật Hì h sự. 

Bị hại là ô          Vă  L trì h bà : Khoả   11  iờ 30 phút   à  

14/6/2023, ô   có mượ  xe mô tô biể  số 62P1-490.41 của chá  ô   là        

Võ Thanh D để đi hớt tóc, ô   hớt được 05 phút thì phát hiệ  một  am tha h  iê  

trộm xe ô  , ô   tri hô cù     ười dâ  bắt  iữ  iao cô   a . Do đã  hậ  lại tài sả  

 ê  ô   khô    ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự đối với bị cáo H, bị cáo N. 

Bị hại là bà   ô Thị Tha h T4 trì h bà : Khoả   03  iờ 30 phút ngày 

11/6/2023, bà bị mất trộm xe mô tô biể  số 69 1-592.68 do bà đứ   tê   iấ  đă   

ký xe. Xe bà mất khô   th  hồi lại được  ê  bà T3 là mẹ r ột bị cáo N có thỏa 

th ậ  bồi thườ   số tiề  20.000.000 đồ  . Do bà đã  hậ  đủ số tiề  bồi thườ   

 ê  bà khô    ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự đối với bị cáo H, bị cáo N. 

  ười có q  ề  lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ á  là bà Pha  Thị Lệ T3 

trì h bà : Bà là chủ sở hữ  xe mô tô biể  số 50Y1- 393.26. Bà là mẹ r ột bị cáo N, 

bà cho bị cáo N mượ  làm phươ   tiệ  đi lại, sa  đó bà  hậ  thô   báo từ cô   a  

là xe bị tạm  iữ. Tro   q á trì h điề  tra, bà được biết bị cáo H và bị cáo N còn 

trộm xe mô tô biể  số 69 1-592.68 của bà T4 và khô   th  hồi được  ê  bà đã 

thỏa th ậ  với bà T4 bồi thườ   số tiề  20.000.000 đồ  . Bà khô   có  ê  cầ  bị 

cáo H và bị cáo N trả lại số tiề  mà bà đã bồi thườ   cho bà T4. 

  ười có q  ề  lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ á  là ô          Võ Tha h 

D trì h bà : Ô   là chủ sở hữ  xe mô tô biể  số 62P1-490.41. Ngày 14/6/2023, 

ông có cho ông        Vă  L mượ  xe, sa  đó bị mất trộm. Do đã  hậ  lại tài sả  

 ê  ô   khô    ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự đối với bị cáo H, bị cáo N. 

  ười có q  ề  lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ á  là ô   Đi h Vă  H1: 

Ô   là chồ   bà   ô Thị Tha h T4. Khoả   22  iờ, vợ chồ   ô   đi   ủ khô   

đó   cửa phò   trọ mà chỉ khép lại. Đế  khoả   03  iờ 30 phút   à  11/6/2023, 

vợ chồ   ô   thức  iấc thì phát hiệ  mất xe mô tô biể  số 69 1-592.68. Do bà T4 

đã  hậ  đủ số tiề  bồi thườ   từ  ia đì h bị cáo N  ê  ô   khô    ê  cầ   ì về 

trách  hiệm dâ  sự đối với bị cáo H, bị cáo N. 

Kiểm sát viê  sa  khi phâ  tích, đá h  iá tí h chất và mức độ      hiểm 

của hà h vi mà bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr       â  ra; că  cứ vào các 

tì h tiết tă    ặ  ,  iảm  hẹ trách  hiệm hì h sự, đề   hị Hội đồ   xét xử: T  ê  

bố bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr     2 tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụ  điểm   khoả  2 Điề  173, điểm s khoả  1 Điề  51, Điề  50, điểm 

  khoả  1 Điề  52, Điề  17, Điề  38 và Điề  58 Bộ l ật Hì h sự; Điề  329 Bộ l ật 



 

 

Tố tụ   Hì h sự. Đề   hị xử phạt bị cáo Trầ  Vă  H từ 03  ăm 06 thá   đế 04 

 ăm 06 thá   tù. 

Áp dụ  khoả  1 Điề  173, điểm s khoả  1, khoả  2 Điề  51, Điề  50, 

điểm  , h khoả  1 Điề  52, Điề  17, Điề  38 và Điề  58 Bộ l ật Hì h sự; Điề  

329 Bộ l ật Tố tụ   Hì h sự. Đề   hị xử phạtbị cáo Trầ  Tr      từ 02  ăm đế  

02  ăm 06 thá   tù. 

Về trách  hiệm dâ  sự: Áp dụ   Điề  48 Bộ l ật Hì h sự. 

- Bị hại khô   có  ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự,  ê  khô   đề cập xem 

xét. 

Về biệ  pháp tư pháp: Áp dụ   Điề  46 Bộ l ật Hì h sự. Đề   hị Hội đồ   

xét xử b ộc bị cáo H và bị cáo N  ộp s      â  sách  hà  ước tiề  th  lợi bất 

chí h từ việc bá  xe mô tô biể  số 69 1-592.68 với số tiề  7.500.000 đồ  . 

Về xử lý vật chứ  : Áp dụ   Điề  46, 47 Bộ l ật Hì h sự và Điề  106 Bộ 

l ật Tố tụ   Hì h sự. 

- Đối với 03 đoạ  camera  hi hì h có chứa hì h ả h của H và N chiếm đoạt 

xe mô tô tại địa chỉ số G, ấp X, xã X, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h và 01 

đoạ  camera  hi hì h thời lượ   10  iâ , trích x ất   à  14/6/2023 trước cửa tiệm 

cắt tóc hiệ  M, là vật chứ   liê  q a  đế  vụ á . Do đó, đề   hị Hội đồ   xét xử 

lư  hồ sơ vụ á  để làm chứ   cứ. 

- Đối với xe mô tô biể  số 50Y1- 393.26 là tài sả  của bà Pha  Thị Lệ T3 

(mẹ r ột của bị cáo N), do bà T3 đứ   tê   iấ  chứ    hậ  đă   ký.   à  

10/6/2023 và ngày 14/6/2023 bà T3 cho bị cáo N mượ  xe mô tô biể  số 50Y1- 

393.26 sử dụ   và khô   biết việc bị cáo N sử dụ   xe làm phươ   tiệ  thực hiệ  

tội phạm. Cơ q a  điề  tra đã trả lại cho bà T3 ngày 08/9/2023,  ê  đề   hị Hội 

đồ   xét xử khô   đề cập xem xét. 

- Đối với xe mô tô biể  số 69 1-592.68 là tài sả  của bà   ô Thị Tha h 

T4, do bà T4 đứ   tê   iấ  chứ    hậ  đă   ký.   à  11/6/2023, bà T4 dự   xe 

tại phò   trọ  ê  trê  thì bị các bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr      chiếm 

đoạt. Đế    à  04/8/2023, bà Pha  Thị Lệ T3 (mẹ r ột bị cáo N) đã tự     ệ  

thỏa th ậ  với ô   Đi h Vă  H1 (  ười đại diệ  theo ủ  q  ề  của bà T4) bồi 

thườ   số tiề  20.000.000 đồ  , ô   H1 đã  hậ  đủ tiề  bồi thườ  , khô    ê  

cầ  bồi thườ   thêm về trách  hiệm dâ  sự và có ý kiế  bãi  ại xi   iảm  hẹ trách 

 hiệm hì h sự cho bị cáo N, bà T3 khô    ê  cầ  bị cáo N trả lại số tiề  bồi 

thườ    ê  trê ,  ê  đề   hị Hội đồ   xét xử khô   đề cập xem xét. 

- Đối với xe mô tô biể  số 62P1-490.41 là tài sả  của ô          Võ 

Thanh D, do ông D đứ   tê   iấ  chứ    hậ  đă   ký. Ngày 14/6/2023, ông D 



 

 

cho ông        Vă  L mượ  xe để sử dụ   thì bị các bị cáo Trầ  Tr      và bị 

cáo Trầ  Vă  H chiếm đoạt, Cơ q a  điề  tra đã trả lại xe cho ô   L ngày 

09/9/2023. Sa  đó, ô   D  hậ  lại xe mô tô biể  số 62P1-490.41 do ông L trả. Do 

đó, đề   hị Hội đồ   xét xử khô   xem xét. 

- 01 áo khoác dài ta  mà  xa h đe , khô    hã  hiệ  (loại áo có  ó  trùm 

đầ ) th   iữ của bị cáo Trầ  Văn H; Một áo sơ mi   ắ  ta  mà  xa h, có sọc 

  a   04 mà : mà  xa h da trời, mà  trắ   xa h lá câ , mà  hồ  , mà   â , trước 

  ực áo bê  trái có túi, có chữ GE UI E, 01 q ầ  Jea s lử   mà  xa h, có chữ 

FASHIO  JEA S và 01  ó  bảo hiểm mà  đỏ, trắ  , có chữ VISACOOP th   iữ 

của bị cáo Trầ  Tr     , đâ  là vật chứ   liê  q a  đế  hà h vi phạm tội  ê  đề 

  hị tịch th  tiê  hủ . 

Đối với   ười đà  ô   khô   rõ họ tê , địa chỉ có hà h vi m a xe mô tô 

biể  số 69 1-592.68 do bị cáo Trầ  Tr      và bị cáo Trầ  Vă  H phạm tội mà 

có, khô   xác đị h được  hâ  thâ , lai lịch của   ười  à   ê  khô   có că  cứ xử 

lý. 

Đối với bà Pha  Thị Lệ T3 có hà h vi cho bị cáo Trầ  Tr      mượ  xe 

mô tô biể  số 50Y1- 393.26 để sử dụ  , khô   biết việc bị cáo N sử dụ   xe làm 

phươ   tiệ  thực hiệ  tội phạm  ê  hà h vi của bà T3 khô   cấ  thà h tội phạm 

có liên quan. 

Tại phiê  tòa, bị cáo H và bị cáo N thừa  hậ  hà h vi của mì h đú    hư 

Cáo trạ   và lời l ậ  tội của đại diệ  Việ  kiểm sát đã  ê . Các bị cáo khô   tra h 

l ậ , các bị cáo  ói lời sa  cù   là hối hậ  về hà h vi phạm tội của mì h chỉ xi  

Hội đồ   xét xử  iảm  hẹ hì h phạt cho các bị cáo, để các bị cáo sớm trở về lo làm 

ă , sửa đổi để trở thà h cô   dâ  tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trê  cơ sở  ội d    vụ á , că  cứ vào các tài liệ  tro   hồ sơ vụ á  đã 

được tra h tụ   tại phiê  tòa, Hội đồ   xét xử  hậ  đị h  hư sa :  

[1]. Về thủ tục tố tụng: 

[1.1]. Về hà h vi, q  ết đị h tố tụ  : Cơ q a  điề  tra Cô   a  h  ệ  Đ và 

Điề  tra viê , Việ  kiểm sát  hâ  dâ  h  ệ  Đức Hòa và Kiểm sát viê  tro   q á 

trì h điề  tra, tr   tố đã thực hiệ  đú   về thẩm q  ề , trì h tự, thủ tục, các chứ   

cứ đã th  thập là có că  cứ, đú   q   đị h của Bộ l ật Tố tụ   Hì h sự. Tại phiê  

tòa, bị cáo,   ười tham  ia tố tụ   khác khô   có ý kiế  hoặc khiế   ại về hà h vi, 

q  ết đị h của Cơ q a  tiế  hà h tố tụ  ,   ười tiế  hà h tố tụ  . Do đó, các hà h 

vi, q  ết đị h tố tụ   của Cơ q a  tiế  hà h tố tụ  ,   ười tiế  hà h tố tụ   đã 

thực hiệ  đề  hợp pháp.  



 

 

[1.2]. Về sự vắ   mặt của  hữ     ười tham  ia tố tụ  :  

[1.2.1]. Đối với ô          Vă  L, bà   ô Thị Tha h T4 là bị hại và 

  ười có q  ề  lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ á  ô          Võ Tha h D, ông 

Đi h Vă  H1 vắ   mặt. Xét bị hại,   ười có q  ề  lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ 

á  t   vắ    hư   đã được cơ q a  điề  tra lấ  lời khai làm rõ, vụ á  khô   có 

tì h tiết mâ  th ẫ  so với lời  hậ  tội của bị cáo  ê  sự vắ   mặt của họ khô   

ả h hưở    ì đế  phiê  tòa. Từ đó, Hội đồ   xét xử vẫ  tiế  hà h xét xử vắ   mặt 

và cô   bố lời khai của  hữ     ười tham  ia tố tụ   vắ   mặt theo Điề  292 Bộ 

l ật Tố tụ   Hì h sự. 

[1.2.2]. Đối với ô          Mi h  1, bà Mai Thị Kim D1, ông Mai 

Thành H2 là   ười làm chứ   vắ   mặt  hư   đã được cơ q a  điề  tra lấ  lời 

khai làm rõ để xác đị h sự thật vụ á , sự vắ   mặt của họ khô   ả h hưở    ì đế  

phiê  tòa  ê  Hội đồ   xét xử vẫ  tiế  hà h xét xử vắ   mặt họ theo Điề  293 Bộ 

l ật Tố tụ   Hì h sự. 

[2]. Hành vi phạm tội của bị cáo: 

[2.1]. Bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr      có hà h vi lé  lút trộm 

cắp tài sả  của ô          Vă  L, bà   ô Thị Tha h T4 với  iá trị tổ   tài sả  là 

24.000.000 đồ  . Q á trì h điề  tra và tại phiê  tòa, bị cáo H và bị cáo N đã khai 

 hậ  hà h vi phạm tội của mì h phù hợp với lời khai của bị hại,   ười có q  ề  

lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ á ,  hữ     ười làm chứ   và các chứ   cứ, tài liệ  

đã được thẩm tra tại phiê  tòa; trê  cơ sở xem xét đầ  đủ, toà  diệ  chứ   cứ, tài 

liệ  về thời  ia , địa điểm, loại tài sả ,  iá trị tài sả  mà các bị cáo chiếm đoạt, ý 

kiế  của kiểm sát viê . Vì vậ , có đủ cơ sở khẳ   đị h bị cáo Trầ  Vă  H phạm tội 

“Trộm cắp tài sả ”, tội phạm và kh    hì h phạt được q   đị h tại khoả  2 Điề  

173 của Bộ l ật Hì h sự và bị cáo Trầ  Tr      phạm tội “Trộm cắp tài sả ”, tội 

phạm và kh    hì h phạt được q   đị h tại khoả  1 Điề  173 của Bộ l ật Hì h sự. 

Do đó, Cáo trạ   và lời l ậ  tội của đại diệ  Việ  kiểm sát là có că  cứ và đú   

pháp l ật.  

[2.2]. Hà h vi trái pháp l ật của bị cáo H và bị cáo   hĩa là      hiểm cho 

xã hội, với độ   cơ, mục đích vụ lợi, m ố  có tiề  tiê  xài mà khô   phải bỏ cô   

sức lao độ   của mì h làm ra  ê  bị cáo  ả  si h ra ý đị h chiếm đoạt tài sả  của 

  ười khác bá  lấ  tiề  tiê  xài  hằm phục vụ thỏa mã   h  cầ  của bả  thâ .  

[2.3]. Hà h vi của bị cáo H và bị cáo N thực hiệ  do lỗi cố ý trực tiếp, đã 

xâm phạm đế  q  ề  sở hữ  về tài sả  của   ười khác, xâm phạm trật tự, a  toà  

xã hội,  â  mất trật tự trị a  tại địa phươ  , làm cho  hâ  dâ  bất bì h, hoa   

ma  , lo sợ. Các bị cáo cũ   thừa biết tài sả  của   ười khác là do cô   sức lao 

độ   làm ra được pháp l ật bảo vệ và bất khả xâm phạm khi chưa có sự đồ   ý của 



 

 

chủ sở hữ . Các bị cáo cũ    hậ  biết việc lé  lút lấ  trộm tài sả  của ông        

Vă  L, bà   ô Thị Tha h T4 là vi phạm pháp l ật  hư   các bị cáo vẫ  thực hiệ  

hà h vi phạm tội chứ   tỏ các bị cáo xem thườ   pháp l ật. Hà h vi của bị cáo H 

và bị cáo N phạm tội th ộc trườ   hợp đồ   phạm  iả  đơ , khô   có sự cấ  kết 

chặt chẽ. Vì vậ , cầ  áp dụ   Điề  173, Điề  17, Điề  38, Điề  58 của Bộ l ật 

Hì h sự để có mức á  tươ   xứ   với hà h vi phạm tội mà các bị cáo đã  â  ra; 

Đồ   thời, cầ  cách l  bị cáo H và bị cáo N ra khỏi xã hội một thời  ia  để các bị 

cáo có điề  kiệ  cải tạo và sửa chữa lỗi lầm của mì h, trở thà h   ười có ích cho 

xã hội. 

[3]. T    hiê , khi lượ   hì h cầ  xem xét cho bị cáo H và bị cáo   hĩa 

tình t  iảm  hẹ, tă    ặ  :  

[3.1]. Về tì h tiết  iảm  hẹ: Q á trì h điề  tra và tại phiê  tòa, bị cáo H và 

bị cáo N l ô  thà h khẩ  khai báo, ă   ă  hối cải là tì h tiết  iảm  hẹ được q   

đị h tại điểm s khoả  1 Điề  51 của Bộ l ật Hì h sự. Bị cáo N đã tự     ệ  thỏa 

th ậ  bồi thườ   thiệt hại cho bị hại và bị hại có đơ  bãi  ại xi   iảm  hẹ trách 

 hiệm hì h sự là tì h tiết  iảm  hẹ được q   đị h tại khoả  2 Điề  51 của Bộ l ật 

Hì h sự. 

[3.2]. Về tì h tiết tă    ặ  : Bị cáo N có 01 tiề  á  về tội trộm cắp tài sả  

chưa được xóa á  tích, phạm tội th ộc trườ   hợp tái phạm, là tì h tiết tă    ặ   

trách  hiệm hì h sự q   đị h tại điểm h khoả  1 Điề  52 Bộ l ật Hì h sự. Bị cáo 

Trầ  Vă  H,bị cáo Trầ  Tr      phạm tội 02 lầ  trở lê , là tì h tiết tă    ặ   

trách  hiệm hì h sự q   đị h tại điểm   khoả  1 Điề  52 Bộ l ật Hì h sự. 

[3.3]. Về hì h phạt bổ s   : Theo q   đị h tại khoả  5 Điề  173 của Bộ 

l ật Hì h sự thì bị cáo H và bị cáo N cò  có thể bị phạt tiề  từ  ăm triệ  đồ   đế  

 ăm mươi triệ  đồ  . T    hiê , theo các tài liệ , chứ   cứ và lời khai của các bị 

cáo tại phiê  tòa cho thấ  các bị cáo là lao độ   tự do, điề  kiệ  ki h tế cò  khó 

khă . Vì vậ , Hội đồ   xét xử khô   áp dụ   hì h phạt bổ s    là phạt tiề  đối 

với các bị cáo. 

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụ   khoả  1 Điề  48 Bộ l ật Hì h sự.  

Bị hại đã  hậ  lại tài sả  và khô   có  ê  cầ   ì về trách  hiệm dâ  sự  ê  

khô   đề cập  iải q  ết là hoà  toà  phù hợp. 

[5]. Về biệ  pháp tư pháp: Áp dụ   Điề  46 Bộ l ật Hì h sự. B ộc bị cáo 

Trầ  Vă  H  ộp 4.000.000 đồ   và bị cáo Trầ  Tr       ộp 3.500.000 đồ   tiề  

th  lợi bất chí h  ộp s      â  sách  hà  ước là hoà  toà  phù hợp. 

[6]. Về xử lý vật chứng: Áp dụ   Điề  46, 47 Bộ l ật Hì h sự và khoả  2 

Điề  106 Bộ l ật Tố tụ   Hì h sự. 



 

 

- Đối với xe mô tô biể  số 50Y1- 393.26 là tài sả  của bà Pha  Thị Lệ T3 

(mẹ r ột của bị cáo N), do bà T3 đứ   tê   iấ  chứ    hậ  đă   ký.   à  

10/6/2023 và ngày 14/6/2023 bà T3 cho bị cáo N mượ  xe mô tô biể  số 50Y1- 

393.26 sử dụ   và khô   biết việc bị cáo N sử dụ   xe làm phươ   tiệ  thực hiệ  

tội phạm. Cơ q a  điề  tra đã trả lại cho bà T3 ngày 08/9/2023,  ê  khô   đề cập 

xem xét là hoà  toà  phù hợp. 

- Đối với xe mô tô biể  số 69 1-592.68 là tài sả  của bà   ô Thị Tha h 

T4, do bà T4 đứ   tê   iấ  chứ    hậ  đă   ký.   à  11/6/2023, bà T4 dự   xe 

tại phò   trọ  ê  trê  bị các bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr      chiếm 

đoạt. Đế    à  04/8/2023, bà Pha  Thị Lệ T3 (mẹ r ột N) đã tự     ệ  thỏa th ậ  

với ô   Đi h Vă  H1 (  ười đại diệ  theo ủ  q  ề  của bà T4) bồi thườ   số tiề  

20.000.000 đồ  , ô   H1 đã  hậ  đủ tiề  bồi thườ  , khô    ê  cầ  bồi thườ   

thêm về trách  hiệm dâ  sự và có ý kiế  bãi  ại xi   iảm  hẹ trách  hiệm hì h sự 

cho bị cáo N, bà T3 khô    ê  cầ  bị cáo N trả lại số tiề  bồi thườ    ê  trê , nên 

khô   đề cập xem xét là hoà  toà  phù hợp. 

- Đối với xe mô tô biể  số 62P1-490.41 là tài sả  của ô          Võ 

Thanh D, do ông D đứ   tê   iấ  chứ    hậ  đă   ký. Ngày 14/6/2023, ông D 

cho ông        Vă  L mượ  xe để sử dụ   bị các bị cáo Trầ  Tr      và bị cáo 

Trầ  Vă  H chiếm đoạt, Cơ q a  điề  tra đã trả lại xe cho ô   L ngày 09/9/2023. 

Sa  đó, ô   D  hậ  lại xe mô tô biể  số 62P1-490.41 do ông L trả. Do đó, Hội 

đồ   xét xử khô   xem xét là hoà  toà  phù hợp. 

- 01 áo khoác dài ta  mà  xa h đe , khô    hã  hiệ  (loại áo có  ó  trùm 

đầ ) th   iữ của bị cáo Trầ  Vă  H; Một áo sơ mi   ắ  ta  mà  xa h, có sọc 

  a   04 mà : mà  xa h da trời, mà  trắ   xa h lá câ , mà  hồ  , mà   â , trước 

  ực áo bê  trái có túi, có chữ GE UI E, 01 q ầ  Jea s lử   mà  xa h, có chữ 

FASHIO  JEA S và 01  ó  bảo hiểm mà  đỏ, trắ  , có chữ VISACOOP th   iữ 

của bị cáo Trầ  Tr      là vật chứ   liê  q a  đế  hà h vi phạm tội  ê  tịch th  

tiê  hủ  là hoà  toà  phù hợp. 

- Đối với 03 đoạ  camera  hi hì h có chứa hì h ả h của H và N chiếm đoạt 

xe mô tô tại địa chỉ số G, ấp X, xã X, h  ệ  H, Thà h phố Hồ Chí Mi h và 01 

đoạ  camera  hi hì h thời lượ   10  iâ , trích x ất   à  14/6/2023 trước cửa tiệm 

cắt tóc hiệ  M, là vật chứ   liê  q a  đế  vụ á   ê  tiếp tục lư  trữ hồ sơ vụ á  là 

hoà  toà  phù hợp. 

[7]. Đối với   ười đà  ô   khô   rõ họ tê , địa chỉ có hà h vi m a xe mô 

tô biể  số 69 1-592.68 do bị cáo Trầ  Tr      và bị cáo Trầ  Vă  H phạm tội mà 

có, khô   xác đị h được  hâ  thâ , lai lịch của   ười  à   ê  khô   có că  cứ xử 

lý là hoà  toà  phù hợp. 



 

 

[8]. Đối với bà Pha  Thị Lệ T3 có hà h vi cho bị cáo Trầ  Tr      mượ  

xe mô tô biể  số 50Y1- 393.26 để sử dụ  , khô   biết việc bị cáo N sử dụ   xe 

làm phươ   tiệ  thực hiệ  tội phạm  ê  hà h vi của bà T3 khô   cấ  thà h tội 

phạm có liê  q a là hoà  toà  phù hợp. 

[9]. Về án phí: Bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr      phải chị  á  phí 

hì h sự sơ thẩm theo q   đị h pháp l ật. 

Vì các lẽ trê ; 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Về tội danh: T  ê  bố bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr      phạm 

tội "Trộm cắp tài sả ". 

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:  

- Áp dụ   điểm   khoả  2 Điề  173, điểms khoả  1 Điề  51, điểm   khoả  

1 Điề  52, Điề  50, Điề  58, Điề  17 và Điề  38 Bộ l ật Hì h sự. Xử phạt bị cáo 

Trầ  Vă  H4 (ba)  ăm 06 (sá ) thá   tù. Thời hạ  chấp hà h hì h phạt tù tí h từ 

ngày 14/6/2023. 

- Áp dụ   khoả  1 Điề  173, điểms khoả  1, khoả  2 Điề  51, điểm  , h 

khoả  1 Điề  52, Điề  50, Điề  58, Điề  17 và Điề  38 Bộ l ật Hì h sự. Xử phạt 

bị cáo Trầ  Tr     3 (hai)  ăm tù. Thời hạ  chấp hà h hì h phạt tù tí h từ   à  

17/6/2023. 

3. Về tạm giam: Áp dụ   khoả  1 và khoả  3 Điề  329 Bộ l ật Tố tụ   

Hì h sự, tiếp tục tạm  iam bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr      45   à  kể 

từ   à  t  ê  á  (  à  31/10/2023) để bảo đảm thi hà h á . 

4. Về biện pháp tư pháp:Áp dụ   Điề  46 Bộ l ật Hì h sự. B ộc bị cáo 

Trầ  Vă  H  ộp 4.000.000 đồ   (Bố  triệ  đồ  ) và bị cáo Trầ  Tr       ộp 

3.500.000 đồ   (Ba triệ   ăm trăm   hì  đồ  ) s      â  sách  hà  ước. 

5. Về xử lý vật chứng:  

- Tịch th  tiê  hủ  01 áo khoác dài ta  mà  xa h đe , khô    hã  hiệ  

(loại áo có  ó  trùm đầ ); 01 áo sơ mi   ắ  ta  mà  xa h, có sọc   a   04 mà : 

mà  xa h da trời, mà  trắ   xa h lá câ , mà  hồ  , mà   â , trước   ực áo bê  

trái có túi, có chữ GE UI E; 01 q ầ  Jea s lử   mà  xa h, có chữ FASHIO  

JEA S và 01  ó  bảo hiểm mà  đỏ, trắ  , có chữ VISACOOP. 

- Tiếp tục lư  trữ hồ sơ vụ á  03 đoạ  camera  hi hì h có chứa hì h ả h 

của bị cáo H và bị cáo N chiếm đoạt xe mô tô tại địa chỉ số G, ấp X, xã X, h  ệ  

H, Thà h phố Hồ Chí Mi h và 01 đoạ  camera  hi hì h thời lượ   10  iâ , trích 

x ất   à  14/6/2023 trước cửa tiệm cắt tóc hiệ  Mỹ   ọc. 



 

 

(Ta   vật  ê  trê  hiệ  do Chi cục Thi hà h á  dâ  sự h  ệ  Đức Hòa 

đa   q ả  lý theo biê  bả   iao  hậ  vật chứ  , tài sả    à  13/10/2023). 

6. Về án phí: Áp dụ   khoả  2 Điề  136 Bộ l ật Tố tụ   Hì h sự; Điề  23 

  hị Q  ết số 326/2016/UBTVQH 14   à  30/12/2016 của Ủ  Ba  Thườ   Vụ 

Q ốc Hội về mức th , mi  ,  iảm, th ,  ộp, q ả  lý, sử dụ   á  phí, lệ phí Tòa á . 

B ộc bị cáo Trầ  Vă  H và bị cáo Trầ  Tr      mỗi bị cáo  ộp 200.000đồ   (Hai 

trăm   hì  đồ  ) á  phí hì h sự sơ thẩm s    vào   â  sách  hà  ước. 

7. Về quyền kháng cáo: Áp dụ   khoả  1 Điề  331, khoả  1 Điề  333 Bộ 

l ật Tố tụ   Hì h sự. Bị cáo,   ười có q  ề  lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ á  có 

mặt tại phiê  tòa, được q  ề  khá   cáo tro   thời hạ  15   à  kể từ   à  t  ê  

á . Riê   bị hại,   ười có q  ề  lợi,   hĩa vụ liê  q a  đế  vụ á  vắ   mặt tại 

phiê  tòa có q  ề  khá   cáo bả  á  tro   thời hạ  15   à  kể từ   à   hậ  được 

bả  á  hoặc   à  bả  á  được  iêm  ết theo q   đị h pháp l ật. 

 

                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

-   ười có quyền lợi,   hĩa vụ liê  q a  đến 

vụ án; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyệ  Đức Hòa; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An; 

- Cơ q a  Điều tra Công an huyệ  Đức Hòa; 

- Chi cục thi hành án dân sự huyệ  Đức Hòa; 

- Cơ q a  thi hà h hì h sự huyệ  Đức Hòa; 

- Sở tư pháp tỉnh Long An; 

- Lư  hồ sơ, á  vă .                                             

       Nguyễn Hữu Quốc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                   Thị R–L                              Hữ  Q 

 

 

 

 

 

 

 

 


